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TUẦN 06 (WEEK 06) 
                                                                               

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng - Lớp Mẫu Giáo                    
Cô Xuyến, Cô Liên, Cô Quỳnh  

 
Chương Trình (Agenda)  

 
1. Điểm danh. 
       
2.  Các em nộp bài làm ở nhà. 

 
3. Ôn lại bài đã học tuần qua. 

Các em làm bài kiểm số 01(vần a, ă, â) 
         

                                Giờ nghỉ giải lao  
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4. Học bài mới.                                                                    
Tập đọc và viết vần b, các chữ có vần b 

 
5.  Tập đọc, viết, và tô màu số 3, 4, 5 và 6. 
   
6. Tập hát và làm thủ công cho Halloween. 

 
 

 
Bài làm ở nhà (Homework) 

 
***Nhờ các phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà.  Các em 

 
 cần phải mang sách vở và dụng cụ học đầy đủ trước khi đến 

lớp*** 
 

1. Tập viết và đánh vần các chữ có vần b.  
 

2. Tập viết và tô màu số 3,4,5, và 6. 
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bò 
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bơ 
 

 
 

bi 
 

 
 

bố 
 

 
 

bàn 
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bí 
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bò 

 
 

bé 

 
 

ba 
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bà 
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ập Viết 
 tô màu và viết chữ bò 3 lần.) 

T
(Cho các em
 

 

 

bò 

bò 
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ba 
 

 
bàn 
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Số ba 
3 

Three 
Ba quả bí 

 
 

 

số ba 
 

 
 
 
 
 

 

 

số bốn 
4 

Four 
Bốn cái nón 

 
 
 

số bốn 
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Số năm 
5 

Five 
Năm con mèo đen 

 
 

số năm 
 

 
 
 
 

 

 

Số sáu 
6 
Six 

Sáu con gấu 

 
 
 

số sáu 
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